*ÔN TẬP (trong thời gian nghỉ covid-19) .Tuần 3- Tháng 4
Thứ hai ngày 13 tháng 4 năm 2020
TOÁN
+ Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1. Số năm mươi hai nghìn tám trăm linh bảy viết là:
             A.  52087		   B.  52078		C. 52807 		     D.  52708
Câu 2. Giá trị của chữ số 6 trong số 235 467 là:
	A. 6
	B. 60
	C. 600
	D. 6000


Câu 3. a) 5 tấn 73kg = .....kg. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:
	A.  5037
	   B. 573 
	 C.  5730
	D.  5073


  b)  3m2  70dm2 = .....dm2. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:
	A.  3070
	   B.  370
	C.  3007
	D.  307


Câu 4. Kết quả của phép trừ 867 569 - 98 432 là:  
	A.  769 137
	   B.  769 317
	C.  137 769
	D. 769 237  


Câu 5. Mẹ và con hái được tất cả là 180 quả cam, biết rằng số quả cam của mẹ hái nhiều hơn số quả cam của con hái là 42 quả.  Mẹ hái được số quả cam là :     
A,  138 quả                    B,  222 quả               C,  111 quả                    D, 153 quả
Câu 6. Đặt tính rồi tính:
a)5454 x 43                             b) 39212 : 43        
Câu 7. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
 23 tạ = …….yến;                            12 tấn 5 kg = ……..kg
 	 3tấn = …….kg;                              4 tạ = …….kg;
 5kg = …….g;                                 25  tạ = …….g; 
 349 kg =…….tạ……kg                 1200000m2=……………m2 
Câu 8. Tính chu vi và diện tích hình vuông có cạnh dài 24m. Câu 6. Tính chu vi và diện tích hình vuông có cạnh dài 145cm.

TIẾNG VIỆT
*Đọc hiểu bài “Sầu riêng”. (SGK TV4/2 trang 38).
Câu 1 : Sầu riêng là đặc sản của miền nào ?
a.Miền Bắc.                    b. Miền Trung.                        c. Miền Nam.
Câu 2 : Nét đặc sắc của hoa sầu riêng là :
a)Giống như hoa chuối.
b)Trổ vào cuối năm thơm ngát như hương cau, hương bưởi, màu trắng ngà, cánh hoa nhỏ như vẩy cá, hao hao như cánh sen con, lác đác vài nhụy li ti giữa những cánh hoa.
c.Trổ vào cuối năm thơm ngát như hương hoa hồng.  
Câu 3 : Nét đặc sắc của quả sầu riêng là ? 
a)Lủng lẳng dưới cành,trông như những tổ kiến, mùi thơm đậm, bay xa, lâu tan trong khơng khí, còn hàng chục mét mới tới nơi để sầu riêng đã ngửi thấy mùi hương ngào ngạt. 
b)Thơm mùi thơm của mít chín quyện với hương bưởi, béo cái béo của trứng gà, ngọt cái vị của mật ong già hạn, vị ngọt đến đam mê.
c)Cả hai ý trên.
Câu 4 : Nét đặc sắc của dáng cây sầu riêng là ?
a)Thân thấp.
b)Thân khẳng khiu, cao vút, cành ngang thẳng đuột, lá nhỏ xanh vàng, hơi khép lại tưởng là héo.
c)Lá to màu đỏ.
Câu 5 : Mùa trái rộ vào tháng nào ?
a)Tháng tư, tháng năm ta.
b)Tháng hai, tháng năm ba.
c)Tháng sáu, tháng bảy ta.
Câu 6 : Hoa sầu riêng trổ vào thời gian nào ?
a)Đầu năm                        b. Giữa năm.                          c. Cuối năm.
Câu 7 : Theo em nội dung bài “ Sầu riêng” là :
a)Sự thơm ngon của quả sầu riêng.
b)Sự đặc sắc về dáng cây của sầu riêng.
c)Ca ngợi giá trị và vẻ đẹp đặc sắc của cây sầu riêng.
Câu 8 : Câu “Sầu riêng là loại trái quý của miền Nam” thuộc kiểu câu :
a. Ai là gì ?                             b. Ai thế nào ?                         c. Ai làm gì ? 
Câu 9 : Gạch một gạch dưới chủ ngữ, hai gạch dưới vị ngữ trong câu sau đây :
                             Sầu riêng là loại trái quý của miền Nam.
Câu 10 : Tìm 2 từ láy có trong bài “Sầu riêng” :
************************************************************************
Thứ ba ngày 14 tháng 4 năm 2020
TOÁN
+ Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1: Số gồm năm mươi triệu, năm mươi nghìn, năm mươi  đơn vị
 được viết là: (MĐ1)
A. 505 050	     B. 5 050 050	  C. 5 005 050 	 D. 50 050 050

Câu 2: Giá trị của biểu thức:  2010 : 15  +  131    52   là:    
  A.  272                     B. 6946                     C.15232                        D. 359
Câu 3: Tính nhẩm :


45  100 = .............	                      436  1000 = ............. 	
9200 : 100 = .............	            	105000 : 1000 = .............	
Câu 4: Viết 1 chữ số thích hợp vào chỗ chấm sao cho:  
72....    chia hết cho 5                    1…9    chia hết cho 3   
4.... 2   chia hết cho 9                    39....    chia hết cho 2
Câu 5: Tính giá trị của biểu thức sau: : (1.5điểm).
a.726 485 – 345 x 32;          b. 86425 + 308 x 563;  	            c. 1275: 25 x 45
Câu 6: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 320m, chiều rộng kém chiều dài 52 m. Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó?

TIẾNG VIỆT
1) Chính tả: Nhờ phụ huynh đọc cho các em viết vào vở rèn chữ: bài Sầu riêng (Tiếng Việt 4 tập 2 trang 38) gồm đầu bài và đoạn “Hoa sầu riêng trổ vào cuối năm đến tháng năm ta”. 
2) Điền vào chỗ trống tiếng có vần in hoặc inh. (1,5 điểm)
Giữ ............                    Lặng ..........                           Gia ..........  
Thông ..........                Thầm ........                             Nhường..........  
3) Tập làm văn:
*Dựa vào gợi ý dưới đây, em háy viết đoạn văn tả bao quát về cây xoài.
- Cây xoài cao bao nhiêu mét?
- Cây xoài có nhiều lá và che mát cả khu vườn như thế nào?
- Cây xoài to và khoảng bao nhiêu tuổi? cây xoài do ai trồng?
************************************************************************
Thứ tư ngày 15 tháng 4 năm 2020
TOÁN
Câu 1: Đặt tính rồi tính. 
a.  3218 + 967         b. 3792 - 948           c.  475 x 205            d.   81350 : 187
Câu 2: Viết kết quả thích hợp vào chỗ chấm:
35m2 50dm2 = ……dm2                   3giờ 15 phút = ……….phút
	2tạ 2 kg       = ………… kg 	      1tấn 12 tạ       = ……… tạ
Câu 3: Hai vòi nước cùng chảy vào một bể. Vòi thứ nhất mỗi phút chảy được 25 lít nước. Vòi thứ hai mỗi phút chảy được 15 lít nước. Hỏi sau 1giờ cả hai vòi chảy vào bể được bao nhiêu lít nước ?  
Câu 4: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 140 m, chiều rộng kém chiều dài 10 m. Cứ 100m2   người ta thu hoạch được 50 kg lúa. Tính  số lúa thu hoạch từ mảnh đất đó.  (MĐ4)   
Câu 5: Đúng ghi Đ, Sai ghi S vào ô trống:         
Trong hình chữ nhật ABDC có:

	                AB vuông góc với CD        



                 AB vuông góc với DB    


	AB song song với AC
                     

	AC song song với BD
	  A                                                B





  C                                         D    D



TIẾNG VIỆT
Câu 1: Xác định chủ ngữ, vị ngữ của câu sau: “Vào những ngày đầu năm, tiết trời ấm áp, trên những thửa ruộng tạm bỏ hoang mọc đầy cây tầm khúc.”
- Chủ ngữ là:…………………………………………………………………
- Vị ngữ là: ……………………………………………………………………..
Câu 2: Tìm và ghi ra các động từ, tính từ có trong câu sau:
“Rau khúc hái về rửa sạch rồi luộc chín.”
- Động từ: ………………………………………………………………….
- Tính từ: …………………………………………………………………..
Câu 3: Em hãy viết một câu kể để kể về một hoạt động của em ở trường.
Câu 4: Câu hỏi sau đây dùng để làm gì?
“Cậu có thể cho mình mượn cây bút máy được không?”

LỊCH SỬ
BÀI TẬP:    Khoanh tròn vào chữ cái ở ý đúng.
Câu 1: Vua Lý Thái Tổ dời đô ra thành Đại La vào năm?
A. Năm 1011   	B. Năm 1226	C. Năm 1010	D. Năm 1076
Câu 2:  Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn được 12 sứ quân, thống nhất lại đất nước năm nào?
A. Năm 938		B. Năm 968		C. Năm 981		D. Năm 979
Câu 3: Ngô Quyền đã dùng kế gì để đánh giặc? 
A. Nhử giặc vào sâu trong đất liền rồi tấn công.
B. Cắm cọc gỗ đầu nhọn xuống nơi hiểm yếu ở sông Bạch Đằng, lợi dụng thuỷ triều lên rồi nhử giặc vào bãi cọc để tấn công tiêu diệt địch.
C. Chặn đánh giặc ngay cửa sông Bạch Đằng.
D. Kế “Vườn không nhà trống”
Câu 4: Thành tựu đặc sắc về quốc phòng của người dân Âu Lạc là gì?
A. Chế tạo loại nỏ bắn một lần được nhiều mũi tên.
B. Xây dựng được thành Cổ Loa.
C. Chế tạo loại nỏ bắn một lần được nhiều mũi tên và xây dựng được thành Cổ Loa.
D. Chế tạo được súng và nỏ bắn một lần được nhiều mũi tên.
Câu 5: Ba sự kiện lớn diễn ra dưới thời nhà Lý là:
          A.Việc dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long; Sự phát triển của đạo Phật; Trận quyết chiến trên phòng tuyến sông  Như Nguyệt (sông Cầu)
           B. Sự phát triển của đạo Phật; Trận quyết chiến trên phòng tuyến sông  Như Nguyệt (sông Cầu).
           C. Việc dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long; Sự phát triển của đạo Phật;
           D. Sự phát triển của đạo Phật;
Câu 6: Ba lần đánh đuổi quân xâm lược Mông- Nguyên, bảo vệ toàn bộ bờ cõi:
        A.Quân dân nhà Lý
        B.Quân dân nhà Trần.
        C. Quân dân Đinh
        D. Quân dân nhà Hồ
Câu 7: Nối các ý ở cột A với cột B cho phù hợp:
	       A

	1.Bô lão

	2.Trần Hưng Đạo

	3.Binh sĩ



	B

	a)Thích vào tay hai chữ “Sát Thát”

	b)Viết “Hịch tướng sĩ”

	c)Họp ở điện Diên Hồng










Câu 8:  Điền các từ ngữ: (đến đánh, đặt chuông lớn, cầu xin, vua) vào chỗ trống của các câu ở đoạn văn sau cho thích hợp:
Vua Trần cho .................................ở thềm cung điện để dân ................ khi có điều gì ...................... hoặc bị oan ức .Trong các buổi yến tiệc, có lúc ........... và các quan cùng nắm tay nhau, hát ca vui vẻ.
Câu 9: Dưới thời “loạn 12 sứ quân”, Đinh Bộ Lĩnh đã làm gì? Ông có công lao gì với đất nước?
Câu 10: Khi giặc Mông - Nguyên vào Thăng Long, vua tôi nhà Trần đã dùng kế gì để đánh giặc?
************************************************************************
Thứ năm ngày 16 tháng 4 năm 2020
TOÁN
+ Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1: a) Số 42 570 300 được  đọc  là: 
A. Bốn trăm hai mươi lăm triệu bảy mươi nghìn ba trăm.
B. Bốn triệu hai trăm năm mươi bảy nghìn hai trăm.
C. Bốn hai triệu năm bảy nghìn ba trăm.
D. Bốn mươi hai triệu năm trăm bảy mươi nghìn ba trăm.
Câu 2: Trong số  9 352 471: chữ số 3 thuộc hàng nào? Lớp nào?
A. Hàng trăm, lớp đơn vị			B. Hàng nghìn, lớp nghìn	
C. Hàng trăm nghìn, lớp nghìn		D. Hàng trăm nghìn, lớp trăm
Câu 3:   4 ngày 7 giờ = ..............giờ   
A. 47			B. 11				C. 103			D. 247
Câu 4: Trung bình cộng của: 12cm, 13cm, 16cm, 27cm là: 
A. 17			B.17cm			C.68cm			D. 68
Câu 5: 3 m2125 dm2= ...dm2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 
A. 4125                 B, 405         C, 425        D, 30125
Câu 5: Tính giá trị của biểu thức sau : a -  b. Với a là số lớn nhất có năm chữ số và b là số bé nhất có năm chữ số? 
A. 99 998		     B. 99 989		 C. 8 9999		      D. 80000
Câu 6: Đặt tính rồi tính : 
a. 726 485 – 52 936;                                         b . 12288 : 351
Câu 7: Tìm x.                                                                                 
	a/   x + 2581 = 4621				b/    x - 935 = 532
 Câu 8: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 160m, chiều rộng kém chiều dài 42 m. Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó? 

TIẾNG VIỆT
*Đọc thầm bài: (“Hoa học trò” trang 50, 51, TV4 tập 2)
- Dựa theo nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái đặt trước ý đúng cho các câu trả lời dưới đây:
1. Tại sao tác giả gọi hoa phượng là hoa học trò?
	 A. Vì phượng là loài hoa gần gũi, quen thuộc với học trò, thường trồng trên sân trường và nở vào mùa thi.
 	B. Vì hoa phượng được trồng ở sân trường.
 	C. Vì trẻ em thích hoa phượng.
2. Hoa phượng gợi cho cậu học trò cảm giác gì?
	A. Vừa buồn lại vừa vui.
	B. Vui vì sắp được nghỉ hè.
	C. Buồn vì sắp phải xa mái trường, bạn bè, thầy cô.
3.Màu hoa phượng thay đổi như thế nào theo thời gian ?
	A. Màu đỏ tươi chuyển sang màu đỏ rực.
	B. Lúc đầu màu đỏ còn non, có mưa tươi dịu, ngày xuân đậm dần.
	C. Màu đỏ rực sau đó đỏ tươi.
4. Phượng đâm chồi, nảy lộc vào mùa nào ?
	 A. Mùa hè 		B. Mùa thu 		C . Mùa xuân 
5. Các từ gạch chân trong câu “ Lá xanh um, mát rượi, ngon lành như lá me non.” thuộc từ loại gì ?
	 A. Danh từ 		B. Động từ 		C. Tính từ
6. Nhóm từ nào đồng nghĩa với từ “dũng cảm” ?
	A. Gan dạ, anh dũng, can đảm.
	B. Gan dạ, anh dũng, tháo vát.
	C. Gan dạ, dũng sĩ, gan lì.
7. Câu nào là câu kể Ai là gì ?
	A. Hoa phượng là hoa học trò.
	B. Hoa phượng nở lúc nào mà bất ngờ vậy ?
	C. Màu phượng mạnh mẽ kêu vang: Hè đến rồi !
8. Chủ ngữ trong câ : «  Mùa xuân phượng ra lá. »
 	A. Mùa xuân 		B. phượng 		C. ra lá

ĐỊA LÍ
BÀI TẬP:   Khoanh tròn vào chữ cái ở ý đúng.
Câu 1: Đỉnh núi Phan-xi-păng có độ cao bao nhiêu mét?
A. 3134 mét		B. 3143 mét		C. 3314 mét		D. 3341 mét
Câu 2: Nghề chính của người dân Hoàng Liên Sơn là gì? 
A. Nghề nông				B. Nghề thủ công truyền thống;
C. Nghề khai thác khoáng sản.		D. Nghề đánh bắt thủy sản
Câu 3:Các cao nguyên được xếp theo thứ tự từ thấp đến cao:
         A.Đắc Lắc, Plây cu, Kom tum, Di Linh và Lâm Viên.
         B. Đắc Lắc, Kom tum, Di Linh, Plây cu và Lâm Viên.
         C. Đắc Lắc, Kom tum, Plây cu, Di Linh và Lâm Viên.
         D. Đắc Lắc, Kom tum, Plây cu, Lâm Viên và Di Linh..	
Câu 4: Đà Lạt nằm trên cao nguyên nào?
A. Lâm Viên	B. Di Linh		C. Kon Tum.	D. Đắk Lắk
Câu 5:Những hoạt động sản xuất chủ yếu của người dân trung du Bắc Bộ:
         A.Trồng chè và cây ăn quả.
         B.Trồng cà phê, chè.
         C.Trồng lúa, câu ăn quả.
         D.Trồng rừng, trồng chè và cây ăn quả.
Câu 6: Đồng bằng Bắc Bộ là vựa lúa lớn thứ:
A. Lớn thứ nhất	B. Lớn thứ hai.	C. Lớn thứ ba.	D. Lớn thứ tư
Câu 7: Hãy nối ý ở cột A với ý ở cột B sao cho thích hợp?
	A
	
	B

	a) Ruộng bậc thang được làm
	 
	1. dân cư đông đúc nhất nước ta.

	b) Đất ba dan, tơi xốp
	 
	2. thích hợp trồng cây công nghiệp lâu năm.

	c) Dân tộc Thái, Dao, Mông
	 
	3. sống ở Hoàng Liên Sơn.

	d) Đồng bằng Bắc Bộ là nơi
	 
	4. ở sườn núi.


Câu 8: Viết tiếp vào chỗ chấm thích hợp trong các câu sau:
 *Đà Lạt trở thành thành phỗ du lịch và nghỉ mát nổi tiếng vì:
        -Có khí hậu: .....................................
        -Có các cảnh quan tự nhiên đẹp như: ......................................
        -Có các công trình phục vụ du lịch như: ................................................
        -Các hoạt động du lịch lí thú như: ..............................................................
Câu 9: Nêu đặc điểm chính của dãy Hoàng Liên Sơn.
Câu 10: Vì sao lúa gạo được trồng nhiều ở đồng bằng Bắc Bộ?

************************************************************************************************               
 Thứ sáu ngày 17 tháng 4 năm 2020
TOÁN
Câu 1: Đặt tính rồi tính:
a)386259 + 260837    	b) 417  23   	c) 2145 : 33
Câu 2: Tìm x: 

a) x  + 7489 = 7565		b) x  24 = 8544
Câu 3: Tính giá trị của biểu thức:   

          a)  4 567   25 – 23 527                      b) 46857 + 5520 : 16
Câu 4 :Cho hình vẽ bên, biết ABCD và BMNC là các hình vuông cạnh 8 cm. Viết tiếp vào chỗ chấm M
B
A
D
C
N

- Đoạn thẳng AD song song với các                                         
đoạn thẳng : ...................................
- Viết phép tính, tính diện tích hình chữ nhật              
 AMND ?                                                                         8cm                  8cm
..................................................................                                                                                                                      
Câu 5:Số góc vuông có trong hình vẽ bên là (Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng)::
	
	
	A. 9 góc vuông    

	
	
	B. 6 góc vuông    

	     
	
	C. 7 góc vuông    

	
	
	D. 8 góc vuông    



Câu 6:Trung bình cộng tuổi bố và tuổi con bằng 29. Bố hơn con 38 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

TIẾNG VIỆT
Câu 1: Chọn chữ viết đúng chính tả trong ngoặc đơn, điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu văn sau :
Con người là........... vật kì diệu nhất trên trái đất. Họ ............. trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng nhà cửa, khám phá những bí mật nằm sâu trong lòng đất, chinh phục đại dương, chinh phục khoảng không gian vũ trụ bao la. Họ còn........làm thơ, vẽ tranh............ tác âm nhạc, tạo ra những công trình kiến trúc ................ mĩ,... Họ đã làm cho trái đất trở nên tươi đẹp và tràn đầy sức sống. Con người................. đáng được gọi là “hoa của đất”.
(sinh/xinh, biếc/biết, sáng/xáng, tuyệc/tuyệt, sứng/xứng)
Câu 2: Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống :
a) sắp sếp, sáng sủa, sản sinh, tinh sảo, bổ xung, sinh động
- Từ viết đúng chính tả : sáng sủa.................................
- Từ viết sai chính tả : sắp sếp....................................
b) thân thiếc, thời tiết, công việc, nhiệc tình, chiết cành, mải miếc
- Từ viết đúng chính tả : thời tiết, .................................
- Từ viết sai chính tả : thân thiếc,...............................
Câu 3: Đặt 1 câu kể Ai là gì và cho biết câu đó có tác dụng gì?
Câu 4: Tìm 4 từ cùng nghĩa với từ Dũng cảm?
Câu 5: Đặt 1 câu yêu cầu lịch sự để xin cô giáo giảng lại bài toán.
************************************************************************


















ĐÁP ÁN LỊCH SỬ- ĐỊA LÝ (Dành cho phụ huynh)
LỊCH SỬ:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8

	Ý đúng
	
C

	
B

	
B

	
C

	
A
	
B
	Thứ tự cần điền:
đặt chuông lớn; đến đánh; cầu xin , vua.


Câu 7: Nối các ý ở cột A với cột B cho phù hợp:
	       A

	1.Bô lão

	2.Trần Hưng Đạo

	3.Binh sĩ



	B

	a)Thích vào tay hai chữ “Sát Thát”

	b)Viết “Hịch tướng sĩ”

	c)Họp ở điện Diên Hồng









Câu 9: Dưới thời “ loạn 12 sứ quân”, Đinh Bộ Lĩnh đã làm gì? Ông có công lao gì với đất nước?
Trả lời: Dưới thời “ loạn 12 sứ quân”, Đinh Bộ Lĩnh đã xây dựng được lực lượng ở vùng Hoa Lư, liên kết với một số sứ quân rồi đem quân đi đánh các sứ quân khác.
Ông đã có công dẹp loạn được 12 sứ quân, thống nhất lại đất nước (năm 968)
Câu 10: Khi giặc Mông- Nguyên vào Thăng Long, vua tôi nhà Trần đã dùng kế gì để đánh giặc?
Trả lời: Vua tôi nhà Trần dùng kế “Vườn không, nhà trống”. Chủ động rút khỏi kinh thành Thăng Long, Quân Mông – Nguyên vào được Thăng Long, không tìm thấy một bóng người, một chút lương thực để ăn. Chúng điên cuồng phá phách, nhưng chỉ thêm mệt mỏi và đói khát. Chính lúc đó quân ta tấn công quyết liệt vào Thăng Long để tiêu diệt chúng .
[bookmark: _GoBack]ĐỊA LÍ:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Ý đúng
	
B

	
A

	
C

	
A

	
D
	
B
	a - 4 ; b - 2
c - 3 ; d – 1


Câu 8: Viết tiếp vào chỗ chấm thích hợp trong các câu sau:
 *Đà Lạt trở thành thành phỗ du lịch và nghỉ mát nổi tiếng vì:
-Có khí hậu: Quanh năm mát mẻ.
-Có các cảnh quan tự nhiên đẹp như: rừng thông, vườn hoa, thác nước, chùa chiền,...
-Có các công trình phục vụ du lịch như: nhà ga, khác sạn, biệt thự, sân gôn,...
-Các hoạt động du lịch lí thú như: du thuyền, cưỡi ngựa, ngắm cảnh, chơi thể thao...
Câu 9: Nêu đặc điểm chính của dãy Hoàng Liên Sơn.
Trả lời: Đặc điểm của dãy Hoàng Liên Sơn là núi cao, đồ sộ nhất Việt Nam với nhiều đỉnh nhọn sườn dốc, thung lũng hẹp và sâu. Khí hậu ở những nơi cao lạnh quanh năm.
Câu 10: Vì sao lúa gạo được trồng nhiều ở đồng bằng Bắc Bộ?
Trả lời: Lúa gạo được trồng nhiều ở đồng bằng Bắc Bộ vì: Diện tích đồng bằng rộng lớn, đất phù sa màu mỡ, nguồn nước dồi dào, người dân có nhiều kinh nghiệm trồng lúa.
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